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Tổng cộng

Bọ cánh cứng <i>Clivina </i> sp. 0 0 0 2 2 0 0 4

Bọ xít nước ăn thịt 57 13 30 18 43 89 2 252

Rầy nâu 67 3 35 44 38 31 3 221

Rầy lưng trắng 117 27 29 49 68 47 20 357

Rầy xanh đuôi đen 1 0 5 4 4 5 0 19

Rầy zigzag 3 4 21 60 67 68 0 223

Bướm sâu cuốn lá nhỏ 0 1 1 0 1 14 1 18

Bướm sâu đục thân hai chấm 35 24 50 21 19 23 6 178

Bướm sâu keo mùa thu <i>Spodoptera frugiperda</i>1 1 3 0 0 0 0 5

Bọ xít dài 0 1 1 0 0 2 0 4

Bọ xít mù xanh 26 206 338 210 1056 1874 284 3994

Kiến ba khoang 1 0 3 0 2 0 0 6

Bọ cánh cứng ba khoang 0 1 0 0 0 0 0 1

Bọ hung nâu 9 10 35 12 5 18 0 89

Bọ cánh cứng <i>Berosus  </i>sp. 36 24 72 48 41 36 5 262

Ong 0 0 0 1 1 0 0 2

Chuồn chuồn 0 0 0 1 0 0 0 1

Bướm đêm <i>Parapoynx stagnalis</i> 1 2 3 3 2 0 0 11

Dế nhũi 2 4 3 1 6 7 0 23

Ong ký sinh 0 0 1 0 0 0 0 1

Kiến vương 0 1 2 0 0 0 0 3

Kiến cánh 42 12 7 7 2 4 2 76

Bọ nước <i>Eretes</i> sp. 1 0 4 3 1 3 1 13

Muỗi nước xanh 0 0 2 0 0 1 1 4

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 0 0 0 1 0 0 1

Bọ cánh cứng <i>Agelastica alni</i> 0 0 1 2 5 3 3 14

Ruồi hạc 2 0 1 0 2 2 3 10

Bướm đêm <i>Sameodes cancellalis</i> 0 0 0 0 0 0 1 1

Bọ nước <i>Hydrophilus triangularis</i> 128 350 203 79 86 172 27 1045

Bướm sâu keo mùa thu <i>Condica illecta</i>2 0 1 0 2 4 0 9

Bướm đêm <i>Herpetogramma licarsisalis</i>1 0 0 0 2 3 0 6

Muỗi nước xám 32 20 5 23 21 5 3 109

Bọ xít nâu 296 86 63 981 90 39 0 1555
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Tên côn trùng



Rầy xanh <i>Empoasca</i> sp. 1 0 2 5 4 8 2 22

Bọ nước <i>Micronecta scholtzi</i> 50 18 114 369 265 315 0 1131

<i>Philonthus</i> 2 2 2 3 4 0 1 14

<i>Homalota plana</i> 41 26 24 11 10 9 3 124

<i>Drosophila virilis</i> 2 1 9 5 1 2 1 21

<i>Lithocharodes longicollis</i> 3 4 9 5 3 7 0 31

<i>Hygrotus  </i>sp. 0 0 0 0 0 5 0 5

<i>Lebia cruxminor</i> 0 2 0 0 0 0 0 2

<i>Scymnus coniferarum</i> 2 0 3 0 2 4 0 11

Bọ cánh cứng <i>Stenolophus quinquepustulatus</i>0 1 1 1 1 1 1 6


